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BÁO CÁO SỐ LIỆU
[bookmark: _GoBack]Về đội ngũ cán bộ

I. Thống kê về đội ngũ cán bộ 
1.1 Thống kê số lượng cán bộ cơ hữu tổng thể
	TT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu
Trong đó:
	
	
	

	1
	Cán bộ trong biên chế
	
	
	

	2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn 3 năm trở lên và hợp đồng không xác định thời hạn (hợp đồng dài hạn)
	
	
	

	II
	Các cán bộ khác
Hợp đồng ngắn hạn bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	


1.2 Thống kê số lượng cán bộ cơ hữu theo đơn vị
	TT
	Đơn vị
	Tổng số
(4+5+6+7+8+9)
	Chức danh/Trình độ
	Cán bộ quản lý
	Giảng viên
	Nhân viên
	Số cán bộ hiện có*

	
	
	
	Giáo
 sư
	Phó
Giáo sư
	Tiến
 sĩ
	Thạc
 sĩ
	Đại 
học
	Khác
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Phòng....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*: Là số cán bộ hiện có tại đơn vị (không tính số cán bộ đang đi học, nghỉ thai sản....)


1

II.  Thống kê về đội ngũ giảng viên cơ hữu
1. Thống kê đội ngũ giảng viên theo trình độ, độ tuổi
	TT
	Trình độ, học vị, 
chức danh
	Số lượng giảng viên
	Giới tính
	Độ tuổi
	Giảng viên cơ hữu

	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60
	Giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý

	1
	Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê đội ngũ giảng viên theo ngành
	TT
	Nội dung
	Tổng Số
(4+5+6+7+8+9)
	Chức danh/Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	Giảng viên cơ 
hữu theo ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Giảng viên cơ
hữu môn chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	I
	Khối ngành IV
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	

	...
	......................................
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn B
	
	
	
	
	

	...
	......................................
	
	
	
	
	

	II
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị C
	
	
	
	
	

	...
	......................................
	
	
	
	
	


4. Thống kê số lượng giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên được đào tạo bồi dưỡng trong năm học 2019-2020 và 2 năm tiếp theo 
	TT
	Đối tượng 
	Hình thức
	Nội dung
	Trình độ
	Thời gian
	Số lượng

	I
	Năm học 2019-2020

	1
	Giảng viên
	Chính quy
	Nghiên cứu sinh
	Tiến sĩ
	3 năm
	15

	2
	Nhân viên
	Bồi dưỡng
	Bồi dưỡng văn thư lưu trữ
	Chứng chỉ
	7 ngày
	10

	...
	.......................
	
	
	
	
	

	II
	Năm học 2020-2021

	1
	….........................................
	
	
	
	
	

	...
	….........................................
	
	
	
	
	

	III
	Năm học 2021-2022

	1
	….........................................
	
	
	
	
	

	....
	….........................................
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